
1 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

QUẬN LONG BIÊN 

 
Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Biên, ngày       tháng      năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác Y tế trường học năm học 2024-2025 

trên địa bàn quận Long Biên  

 

Thực hiện Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 19/9/2024 của UBND thành 

phố Hà Nội triển khai công tác Y tế trường học năm học 2024-2025 trên địa bàn 

thành phố Hà Nội, 

Ủy ban nhân dân quận Long Biên xây dựng kế hoạch triển khai công tác Y 

tế trường học (YTTH) năm học 2024-2025 trên địa bàn quận cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu 

1.1. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành về công tác Y tế trường học. 

1.2. Củng cố cơ sở vật chất và nhân lực cho công tác y tế trường học.  

1.3. Tăng cường công tác truyền thông về dự phòng, chăm sóc sức khỏe 

cho học sinh, giáo viên và phụ huynh học sinh. 

1.4. Nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 

cho học sinh, giáo viên, nhân viên trường học. Phát hiện sớm, điều trị kịp thời 

và dự phòng các bệnh thường gặp, bệnh tật học đường và sơ cấp cứu kịp thời 

các trường hợp tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm trong trường học. 

1.5. Duy trì giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trong trường học và các cơ 

sở giáo dục; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học. 

1.6. Tổ chức triển khai các mô hình giám sát, phát hiện, can thiệp nhằm 

nâng cao sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường và mở rộng mô 

hình để hướng tới mục tiêu phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 

2030 tại kế hoạch 168/KH-UBND ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội 

về phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội đến năm 2030.  

1.7. Đẩy mạnh việc tham gia Bảo hiểm Y tế của học sinh tại các cơ sở giáo 

dục để đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu. 

1.8. Tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện đánh giá công tác y tế 

trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGĐ&ĐT ngày 

12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 33/2021/TT-

BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong 

cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

1.9. Thực hiện chuyển đổi số trong công tác y tế trường học. 

2. Chỉ tiêu  

2.1. 100% trường học và các cơ sở giáo dục kiện toàn Ban chăm sóc sức 

khỏe học sinh. 
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2.2. 100% trường học và các cơ sở giáo dục có phòng y tế riêng, thuận tiện 

công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh, bảo đảm cơ số thuốc, trang 

thiết bị theo quy định; 100% trường học có hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ 

sở y tế, cơ sở khám bệnh để triển khai công tác y tế trường học hoặc có nhân 

viên y tế trình độ chuyên môn theo quy định tại Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-

BGĐ&ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 

33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường 

học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, và được bồi 

dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn. 

2.3. 100% trường học và các cơ sở giáo dục đảm bảo các điều kiện về môi 

trường, cơ sở vật chất trường, lớp, khu tập luyện thể thao, trang thiết bị dạy và 

học. 

2.4. 100% trường học và các cơ sở giáo dục tổ chức truyền thông, tư vấn 

các biện pháp về chăm sóc sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên, phụ huynh 

học sinh. 

2.5. 100% trường học và các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra, khám sức 

khỏe theo chuyên khoa cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường ít nhất 

1lần/năm. 100% các trường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình (đối với 

học sinh) hoặc người mắc bệnh (đối với giáo viên, nhân viên). 

2.6. 100% trường học và các cơ sở giáo dục thường xuyên theo dõi sức 

khoẻ phát hiện sớm, điều trị kịp thời và dự phòng các bệnh thường gặp, phòng 

chống tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm, bệnh tật học đường. 100% các 

trường hợp mắc tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm trong trường học được 

sơ cấp cứu kịp thời. 

2.7. 100% trường học và các cơ sở giáo dục chủ động giám sát phát hiện 

sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, ổ dịch trong trường học. 100% 

trường học thường xuyên khử khuẩn, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường 

phòng chống dịch bệnh. 100% các trường học phối hợp với ngành Y tế triển 

khai thực hiện công tác rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh và tổ chức thực 

hiện các chiến dịch tiêm chủng bổ sung, nhắc lại các loại vắc xin phòng bệnh 

khi có chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố. 

2.8. 100% trường học công lập triển khai mô hình “Nâng cao năng lực tự 

quản lý ATTP bếp ăn tập thể trường học”; 100% trường tiểu học công lập triển 

khai mô hình “Tăng cường tự kiểm soát ATTP bếp ăn tập thể trường học”. 

2.9. 100% học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục tham gia Bảo hiểm 

y tế. 

2.10. 100% các trường học, cơ sở giáo dục được kiểm tra, giám sát, đánh 

giá công tác y tế trường học theo Thông tư số liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT- 

BGĐ&ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 

33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường 

học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

2.11. 100 % các cơ sở giáo dục thực hiện việc chuyển đổi số trong công tác 
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y tế trường học. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động y tế trường học là Ban chỉ 

đạo công tác Chăm sóc sức khỏe ban đầu quận, phường.  

- Các trường học kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chăm sóc sức 

khỏe học sinh và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai công tác 

YTTH.  

- Chỉ đạo, đôn đốc các trường học thực hiện các quy định của pháp luật về 

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh. 

- Đưa kết quả hoạt động YTTH, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT vào chỉ tiêu 

đánh giá thi đua của các trường học. 

2. Đảm bảo các điều kiện triển khai công tác YTTH tại các trường học và 

các cơ sở giáo dục: 

- Bố trí phòng y tế riêng, thuận tiện công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức 

khỏe học sinh; bảo đảm cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế thiết yếu của các 

trường theo quy định. 

- Bố trí đủ cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ YTTH hoặc hợp đồng 

cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế, cơ sở khám bệnh để triển khai công tác YTTH. 

- Tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, 

nhân viên làm công tác YTTH. Quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí 

cho nhân viên y tế hoặc nhân viên kiêm nhiệm phụ trách công tác YTTH tham 

gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ y tế 

trường học. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn trong triển khai công tác YTTH tại các 

trường học và cơ sở giáo dục. 

3. Tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các trường học theo 

chuẩn: Phòng học, các phòng chức năng, bàn ghế, bảng, đồ dùng trang thiết bị 

dạy và học; các công trình vệ sinh trong trường học theo quy định của Bộ Y tế 

và Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đặc biệt chú ý đảm bảo các điều kiện tạo môi trường 

an toàn trong trường học.  

4. Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, hóa chất làm 

vệ sinh, dung dịch khử khuẩn, cung cấp đủ nước ăn uống, sinh hoạt cho học 

sinh, giáo viên; nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh, an toàn, thân thiện và sử dụng tốt; 

đảm bảo điều kiện vệ sinh học đường (phòng học, bàn ghế, bảng, chiếu sáng, đồ 

chơi, đồ dùng học tập, luyện tập thể dục, thể thao...) và đảm bảo các điều kiện 

cần thiết khác để triển khai hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của học sinh, 

phòng chống tai nạn thương tích theo quy định. 

5. Tăng cường hoạt động truyền thông, tư vấn giáo dục sức khỏe cho học 

sinh thông qua các hoạt động giảng dạy chính khoá, ngoại khoá; tập trung tuyên 

truyền về phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, phát triển thể 

chất, tầm vóc học sinh, phòng chống thừa cân béo phì, phòng chống các bệnh 
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thường gặp ở lứa tuổi học sinh, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích thường 

gặp như ngã, đuối nước, cháy nổ, điện giật, giao thông, hóc dị vật đường thở..., 

kỹ năng kiểm soát cảm xúc và phòng chống các rối loạn sức khỏe tâm thần. 

Tuyên truyền về phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, kỹ năng 

phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống 

HIV/AIDS, phòng chống tác hại của các yếu tố nguy cơ bệnh không lây 

nhiễm..., phòng chống tác hại của rượu bia, thuốc lá/thuốc lá điện tử, phòng 

chống mối nguy từ các loại ma túy đang trà trộn dưới dạng thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá điện tử.... Tuyên truyền rộng rãi các biện pháp rèn luyện thể lực, xây 

dựng lối sống lành mạnh, phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho học 

sinh. Sắp xếp lịch học tập vui chơi giải trí, luyện tập thể thao hợp lý, hợp vệ 

sinh, phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và giới tính. 

6. Triển khai các nội dung chăm sóc sức khỏe trong trường học: Khám sức 

khỏe định kỳ mỗi năm 1 lần cho giáo viên, nhân viên nhà trường; khám sức 

khỏe theo chuyên khoa, đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho học sinh, sơ cấp cứu 

ban đầu, mắt học đường, nha học đường cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà 

trường. Thông báo kết quả khám sức khoẻ; thông báo các trường hợp mắc bệnh 

cho gia đình (đối với học sinh), các trường hợp mắc bệnh (đối với giáo viên, 

nhân viên nhà trường). 

7. Thường xuyên theo dõi sức khoẻ học sinh, phát hiện sớm, điều trị kịp 

thời và dự phòng các bệnh thường gặp, tình trạng thừa cân, béo phì, bệnh tật học 

đường như tật cận thị, giảm thị lực, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, rối 

loạn sức khỏe tâm thần, tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm và các bệnh tật 

khác để xử trí, chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định và áp 

dụng chế độ học tập, rèn luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe. 

8. Các trường học và các cơ sở giáo dục chủ động giám sát phát hiện sớm 

các trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh, ổ dịch trong trường học, đặc 

biệt là các bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi, tái nổi. Thường xuyên phối hợp với 

y tế địa phương trao đổi thông tình hình dịch bệnh để chủ động phát hiện sớm và 

xử lý kịp thời và triệt để các ổ dịch, không để xảy ra ổ dịch lớn. 

9. Tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh đối với một số dịch bệnh 

có vắc xin phòng có nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn như Sởi, Ho gà, … 

theo khuyến cáo, hướng dẫn của ngành Y tế (đặc biệt là trẻ em lứa tuổi mầm 

non, tiểu học) để tuyên truyền phụ huynh học sinh cho trẻ đi tiêm chủng bổ sung 

đầy đủ; Phối hợp với ngành Y tế trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển 

khai thực hiện các chiến dịch tiêm chủng bổ sung vắc xin phòng bệnh có nguy 

cơ bùng phát dịch trên địa bàn Thành phố như vắc xin phòng Sởi-Rubella (MR), 

vắc xin phòng Bạch hầu-Uốn ván (Td), … khi có chỉ đạo của UBND Thành phố, 

Quận.  

10. Tổng vệ sinh môi trường đầu năm học và duy trì thực hiện vệ sinh khử 

khuẩn thường xuyên để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch 

bệnh trong trường học, đặc biệt lưu ý các dịch bệnh theo mùa, dịch bệnh mới 
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nổi, tái nổi, dịch bệnh nguy hiểm và dịch bệnh dễ mắc ở học sinh, nơi tập trung 

đông người và đảm bảo công tác phòng chống dịch trong các kỳ thi. 

11. Tổ chức và tiếp tục củng cố, duy trì, nhân rộng các mô hình điểm: 

- Các mô hình điểm về chăm sóc sức khỏe học sinh: Mắt học đường; chăm 

sóc sức khỏe học sinh; sơ, cấp cứu ban đầu cho học sinh.  

- Các mô hình về an toàn thực phẩm tại các trường học công lập: Mô hình 

“Nâng cao năng lực tự quản lý ATTP bếp ăn tập thể trường học” và mô hình 

“Tăng cường tự kiểm soát ATTP bếp ăn tập thể trường học” tại các trường tiểu 

học. 

- Lồng ghép các hoạt động chăm sóc sức khỏe học đường với các hoạt 

động khác như tiêm chủng vắc xin phòng bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng, 

phòng chống thiếu vi chất, cải thiện tình trạng dinh dưỡng học sinh, phòng 

chống các tác hại do thuốc lá, rượu bia...  

12. Đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học:  

- Tiếp tục thực hiện các nội dung nhiệm vụ tại kế hoạch số 341 ngày 

19/7/2024 về chuyên đề “Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và 

xung quanh cổng trường học trên địa bàn quận Long Biên” và các văn bản chỉ 

đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học trong năm 

học 2024-2025 của UBND quận Long Biên, tậpp trung thực hiện các nội dung: 

+ Duy trì thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn 

bán trú, căng tin, cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh, nước uống cho học sinh; 

các mô hình về an toàn thực phẩm tại các trường học công lập. 

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại 

các trường có tổ chức bếp ăn bán trú, căng tin, cơ sở cung cấp suất ăn cho học 

sinh. 

+ Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các hàng, quán bán 

thực phẩm khu vực xung quanh các trường học.  

- Phối hợp tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh đảm bảo dinh dưỡng hợp lý; 

nâng cao chất lượng bữa ăn học đường trong trường học đặc biệt là cơ sở giáo 

dục mầm non, tiểu học; phòng chống suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì và thiếu 

vi chất dinh dưỡng; đảm bảo an toàn thực phẩm; triển khai áp dụng phần mềm 

xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng tại các trường tiểu học có tổ chức bán 

trú theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Phấn đấu 100% các trường học có tổ chức bữa 

ăn học đường xây dựng thực đơn đáp ứng nhu cầu theo khuyến nghị của Bộ Y tế 

về bảo đảm dinh dưỡng hợp lý theo lứa tuổi và đa dạng thực phẩm góp phần 

năng cao tầm vóc, trí tuệ, thể lực của học sinh. 

13. Tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh tham gia BHYT cho học 

sinh trên nguyên tắc tự nguyện nhằm mục đích nhân đạo, chia sẻ rủi ro với các 

trường hợp không may mắc bệnh. 

14. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chăm sóc, bảo 

vệ sức khỏe học sinh, giáo viên trong các trường học. Thực hiện kiểm tra, đánh 

giá công tác YTTH theo Thông tư số liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-
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BGĐ&ĐT. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác YTTH (đặc biệt trong triển khai các mô hình điểm, phong trào thi 

đua về an toàn thực phẩm). 

15. Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền về chuyển đổi số trong công 

tác quản lý sức khỏe học sinh đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường. 

Thực hiện việc nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN (Biểu số 01, 02 kèm theo) 

1. Trung tâm Y tế quận 

- Là cơ quan thường trực, phối hợp với phòng Y tế, phòng Giáo dục & Đào 

tạo tham mưu triển khai có hiệu quả kế hoạch công tác YTTH năm học 2024-

2025 trên địa bàn quận. 

- Tổ chức tập huấn chuyên môn về YTTH cho cán bộ, nhân viên làm nhiệm 

vụ YTTH của các trường học và cơ sở giáo dục; nhân viên y tế phụ trách công 

tác YTTH của các trạm Y tế phường. Giám sát, hướng dẫn các trường học và cơ 

sở giáo dục thực hiện các hoạt động chuyên môn về YTTH.  

- Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền CSSKBĐ; phòng, chống 

dịch bệnh và các bệnh thường gặp ở lứa tuổi học sinh tại các trường học. 

- Phối hợp triển khai và nhân rộng các mô hình điểm liên quan đến công tác 

chăm sóc sức khỏe học sinh, giáo viên tại các trường học và cơ sở giáo dục. 

- Phối hợp với các trường học tổ chức khám sức khỏe học sinh của các 

trường học nhằm phát hiện sớm các bệnh, tật học đường; thông báo các trường 

hợp mắc bệnh về gia đình để phối hợp chuyển tuyến điều trị. Phối hợp với phụ 

huynh quản lý sức khoẻ học sinh, đặc biệt là học sinh mắc bệnh thấp tim, hen 

phế quản,... Đánh giá tình trạng dinh dưỡng học sinh các cấp học. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo quận triển khai tiêm vắc xin cho 

học sinh khi có kế hoạch. 

- Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác YTTH; phòng, 

chống dịch bệnh; đảm bảo ATTP tại các trường học. 

- Đảm bảo công tác y tế trước và trong thời gian diễn ra các kỳ thi. 

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và quy trình khám chữa bệnh 

BHYT cho học sinh tại các trạm Y tế phường và các phòng khám đa khoa của 

Trung tâm Y tế quận. 

- Tập huấn cho nhân viên y tế/cán bộ phụ trách công tác y tế về thực hiện 

nhập liệu sổ sức khỏe điện tử. Cử cán bộ chuyên trách nhập liệu sổ sức khỏe 

điện tử hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện việc nhập liệu. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động các hoạt động chăm sóc sức khỏe 

học sinh (sau khi kết thúc đợt/chiến dịch), 6 tháng, cả năm về BCĐ Công tác 

CSSKBĐ quận (qua phòng Y tế). 

2. Phòng Y tế 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế quận và các đơn vị liên quan tham mưu 

UBND quận xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch công tác Y tế trường học, 
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đảm bảo an toàn thực phẩm trong và xung quanh trường học năm học 2024-

2025 trên địa bàn quận. 

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về các quy định của pháp luật trong lĩnh 

vực đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm; y tế dự phòng; bảo hiểm y tế...cho các 

trường học. 

- Chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát ATTP đối với các trường học, các cơ sở 

cung cấp thực phẩm, suất ăn, nước uống cho học sinh. Tham mưu UBND quận 

xử lý nghiêm vi phạm và công khai các trường hợp vi phạm. Phối hợp với các 

phường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở cổng trường học theo 

phân cấp. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động YTTH năm học 2024-2025 

tại các trường học. 

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá phong trào thi đua về ATTP, 

thực hiện mô hình “Nâng cao năng lực tự quản lý ATTP, bếp ăn tập thể trường 

học” và mô hình “Tăng cường tự kiểm soát ATTP bếp ăn tập thể trường học” tại 

các trường học; đề xuất với Hội đồng Thi đua khen thưởng quận biểu dương, 

khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác YTTH. 

3. Phòng Giáo dục & Đào tạo 

- Là đầu mối chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động YTTH tới các 

trường học trên địa bàn quận. Chỉ đạo các trường học trực thuộc quận, phường 

nghiêm túc triển khai đầy đủ công tác YTTH; triển khai có hiệu quả các mô hình 

về chăm sóc sức khỏe học sinh, an toàn thực phẩm tại trường học; triển khai 

hiệu quả các chiến dịch/đợt tiêm vắc xin đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh trong trường. 

 - Phối hợp với phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu UBND 

quận bố trí đủ nhân lực, xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo triển khai  

công tác YTTH theo quy định cho các trường học thuộc quận.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các trường học đảm bảo chế 

độ và tạo điều kiện làm việc thuận lợi để nhân viên phụ trách YTTH thực hiện 

tốt nhiệm vụ, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; bố trí kinh phí cho hoạt động 

YTTH, ký hợp đồng với cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nhiệm vụ YTTH khi 

chưa có nhân viên y tế.  

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh 

tại các trường trực thuộc; xã hội hóa, huy động cộng đồng và các tổ chức phi 

chính phủ tham gia công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. 

- Chỉ đạo các trường rà soát, hoàn thành 5 nhóm chỉ tiêu trong Chương 

trình Sức khỏe học đường. 

- Chỉ đạo các trường thực hiện việc nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử sau 

khi có kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc có kết quả khám tại các cở sở y tế 

khác. 



8 

 

 

 

- Kiến nghị với Sở Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo các trường học do Sở quản 

lý triển khai tốt công tác YTTH (đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh, 

đảm bảo ATTP). 

- Đưa kết quả hoạt động YTTH, ATTP, phòng chống dịch bệnh và tỷ lệ học 

sinh tham gia BHYT vào nội dung đánh giá thi đua của các trường học; đưa kết 

quả thực hiện các nội dung công tác YTTH vào đánh giá cán bộ, công chức, 

viên chức của các trường học. 

- Tham gia các đoàn liên ngành kiểm tra, giám sát hoạt động y tế trường 

học, công tác an toàn thực phẩm, phòng chống dịch. 

4. Phòng Văn hóa & Thông tin 

- Phối hợp với các ngành hướng dẫn các phường tuyên truyền về mục đích, 

ý nghĩa, các hoạt động triển khai của hoạt động y tế học đường trên địa bàn quận 

như: công tác phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích trong trường học, tiêm 

chủng cho trẻ nhập học, các mô hình điểm, đảm bảo an toàn thực phẩm trong và 

xung quanh trường học,...Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc và 

bảo vệ sức khỏe trẻ em. 

5. Phòng Nội vụ 

- Phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo rà soát, hướng dẫn các đơn vị bố 

trí nhân lực tham gia công tác y tế trường học tại các trường học theo đúng quy 

định. 

- Tham mưu biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác YTTH. 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Tham mưu UBND quận bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác chăm sóc 

sức khỏe học sinh theo đề xuất của các trường học và đơn vị liên quan. 

- Hướng dẫn các phòng, ban, các trường học xây dựng dự toán kinh phí và 

sử dụng kinh phí cho công tác y tế trường học đúng quy định. 

7. Bảo hiểm xã hội quận 

- Phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo tuyên truyền vận động học sinh 

tham gia bảo hiểm y tế; hướng dẫn và phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các 

cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh trong việc thực hiện bảo hiểm y tế. 

- Đảm bảo quyền lợi cho học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Hướng dẫn và 

tạo điều kiện đảm bảo cấp đầy đủ, kịp thời kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho học sinh tại các cơ sở giáo dục. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng kinh 

phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại trường học. Quản lý tốt hoạt 

động bảo hiểm y tế học sinh. 

- Tổng hợp, báo cáo số liệu về học sinh của các trường học trên địa bàn 

quận tham gia BHYT. 

8. Hội Chữ thập đỏ quận 

- Phối hợp chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho học 

sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ; đẩy mạnh phong 

trào học sinh tham gia công tác chữ thập đỏ. 
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9. Đề nghị các phòng, ngành, đoàn thể quận  

Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, triển khai các hoạt động chăm 

sóc thanh thiếu niên và nhi đồng. Tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh 

phối hợp với nhà trường triển khai các hoạt động YTTH. 

10. Ủy ban nhân dân các phường 

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của quận tới các trường học và cơ sở giáo 

dục trên địa bàn. 

- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền về 

BHYT; phối hợp với BHXH quận thực hiện tốt công tác cấp thẻ BHYT cho trẻ 

dưới 6 tuổi. 

- Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; 

kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động YTTH năm học 2024-2025 của các nhóm 

lớp mầm non tư thục do phường ra Quyết định thành lập. Xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm; chỉ cho phép các cơ sở có đủ điều kiện hoạt động.  

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về đảm bảo an toàn thực 

phẩm tại các hàng, quán bán thực phẩm khu vực xung quanh các trường học. 

- Tham gia kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; đánh giá 

kết quả hoạt động YTTH năm học 2024-2025 của các trường học trên địa bàn 

theo chỉ đạo của quận. 

11. Các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn quận  

- Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chăm sóc sức khỏe học sinh. 

- Bố trí phòng/góc y tế riêng, bảo đảm diện tích, ở vị trí thuận tiện cho công 

tác sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh; trang bị đầy đủ trang thiết 

bị, dụng cụ và thuốc thiết yếu tối thiểu theo quy định tại Quyết định số 827/QĐ-

SYT ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Sở Y tế Hà Nội ban hành danh mục thuốc 

thiết yếu, trang thiết bị y tế dùng trong phòng y tế học đường của các trường học 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Bố trí nhân viên y tế trường học đúng quy định theo Thông tư liên tịch số 

13, thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn y tế. 

- Triển khai các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh 

quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD&ĐT. 

- Duy trì thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tăng 

cường công tác phòng chống dịch,bệnh khi có nguy cơ xảy ra dịch, bệnh hoặc 

xảy ra dịch, bệnh trong trường học và trên địa bàn.  

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn giáo dục sức khỏe cho học 

sinh thông qua các hoạt động giảng dạy chính khóa, ngoại khóa; tập trung truyền 

thông về phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, phát triển thể 

chất, tầm vóc học sinh, phòng chống thừa cần béo phì, phòng chống các bệnh 

thường gặp ở lứa tuổi học sinh, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích thường 

gặp như ngã, đuối nước, cháy nổ, điện giật, giao thông, hóc dị vật đường thở..., 

kỹ năng kiểm soát cảm xúc và phòng chống các rối loạn sức khỏe tâm thần. 

Tuyên truyền về phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, kỹ năng 
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phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống 

HIV/AIDS, phòng chống tác hại của các yếu tố nguy cơ bệnh không lây 

nhiễm..., phòng chống tác hại của rượu bia, thuốc lá/thuốc lá điện tử, phòng 

chống mối nguy từ các loại ma túy đang trà trộn dưới dạng thực phẩm, đồ uống, 

thuốc lá điện tử.... Tuyên truyền rộng rãi các biện pháp rèn luyện thể lực, xây 

dựng lối sống lành mạnh, phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho học 

sinh. Sắp xếp lịch học tập vui chơi giải trí, luyện tập thể thao hợp lý, hợp vệ 

sinh, phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và giới tính. 

- Phối hợp với BHXH, ngành y tế quận thực hiện tốt chính sách về BHYT 

học sinh, phấn đấu đạt 100% học sinh tham gia BHYT; thực hiện đúng các quy 

định trong sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT của học sinh. 

- Thực hiện tốt các quy định về đảm bảo ATTP, phòng chống bệnh truyền 

qua thực phẩm và ngộ độc thực phẩm; kiểm soát tốt thực phẩm sử dụng trong 

trường học; lưu giữ đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chất lượng thực 

phẩm. Công khai Bản cam kết đảm bảo ATTP và danh mục nguồn gốc thực 

phẩm sử dụng trong nhà trường ở vị trí phụ huynh học sinh dễ quan sát. Thực 

hiện hàng ngày chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng hướng 

dẫn của Bộ Y tế. 

- Triển khai có hiệu quả các mô hình điểm về chăm sóc sức khỏe học sinh, 

an toàn thực phẩm trong trường học theo kế hoạch của quận. 

- Các trường chú ý rà soát, hoàn thành 5 nhóm chỉ tiêu trong Chươngtrình 

Sức khỏe học đường. 

- Thực hiện việc chuyển đổi số trong công tác y tế trường học; cử nhân viên 

hỗ trợ công tác nhập liệu đảm bảo đúng thời gian và tính chính xác của số liệu. 

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác Y tế trường học năm học 2024-

2025 trên địa bàn quận Long Biên. UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, 

UBND các phường và các trường học phối hợp triển khai thực hiện nhằm đảm 

bảo hoàn thành các chỉ tiêu của kế hoạch./. 
 

Nơi nhận: 
- TT QU-HĐND-UBND quận; (để báo cáo)    

- Thành viên BCĐ CT CSSKBĐ quận;      để      

- UBND 14 phường;                                  thực  

- Các trường học, cơ sở giáo dục               hiện 

trên địa bàn quận;                       

- Lưu: VT, YT (03). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hằng 
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Biểu số 01: PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ  
 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày         /          /2024 của UBND quận Long Biên) 
 
 

TT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ THỰC 

HIỆN 

ĐƠN VỊ  

PHỐI HỢP 

CHỈ 

TIÊU 

1  Có Ban chăm sóc sức khỏe học sinh Các trường học 

và cơ sở giáo dục  

 100% 

2  Các trường học và cơ sở giáo dục có phòng y tế riêng, thuận tiện công 

tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh, bảo đảm cơ số thuốc, 

trang thiết bị theo quy định; Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y 

tế, cơ sở khám bệnh để triển khai công tác y tế trường học hoặc có nhân 

viên y tế có trình độ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

13/2016/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Thông tư số 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 

của Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục 

đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp và được bồi dưỡng nâng cao 

năng lực chuyên môn.  

Các trường học 

và cơ sở giáo dục 

Phòng GD&ĐT, phòng 

Nội vụ, phòng TC-KH, 

BQL DAĐTXD 

100% 

3  Đảm bảo các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất trường, lớp, khu 

tập luyện thể thao, trang thiết bị dạy và học 

Các trường học 

và cơ sở giáo dục 

Phòng GD&ĐT, phòng 

TC-KH, BQL DAĐTXD 

100% 

4  Tổ chức truyền thông, tư vấn các biện pháp về chăm sóc sức khỏe cho 

học sinh, cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh theo các chủ đề khác 

nhau và phù hợp với lứa tuổi 

Các trường học 

và cơ sở giáo dục 

TTYT quận, PYT 100% 

5  Tổ chức kiểm tra, khám sức khoẻ theo chuyên khoa cho học sinh, giáo 

viên, nhân viên nhà trường ít nhất 1 lần/năm. Các trường hợp mắc bệnh 

được thông báo cho gia đình học sinh để phối hợp chuyển tuyến điều trị. 

Đối với giáo viên, nhân viên nhà trường, các trường hợp mắc bệnh được 

thông báo trực tiếp cho người mắc. 

Các trường học 

và cơ sở giáo dục 

TTYT quận 100% 

6  Thường xuyên theo dõi sức khỏe phát hiện sớm, điều trị kịp thời và dự 

phòng các bệnh thường gặp, phòng chống tai nạn thương tích, ngộ độc 

Các trường học 

và cơ sở giáo dục 

TTYT quận 100% 
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thực phẩm, bệnh tật học đường. Các trường hợp mắc tai nạn thương 

tích, ngộ độc thực phẩm trong trường học được sơ cấp cứu kịp thời 

7  Chủ động giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, ổ dịch trong 

trường học, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm, bệnh mới nổi, tái nổi; 

phối hợp với y tế địa phương xử lý kịp thời và triệt để các ổ dịch, không 

để xảy ra ổ dịch lớn.  

Thường xuyên khử khuẩn, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường phòng 

chống dịch bệnh.  

Phối hợp với ngành Y tế triển khai thực hiện công tác rà soát tiền sử 

tiêm chủng của học sinh và tổ chức thực hiện các chiến dịch tiêm chủng 

bổ sung, nhắc lại các loại vắc xin phòng bệnh khi có chỉ đạo của Bộ Y 

tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố, Quận. 

Các trường học 

và cơ sở giáo dục 

TTYT quận  

8  Tổ chức triển khai và nhân rộng mô hình điểm tại trường học phù hợp 

tình hình thực tế như mô hình điểm về truyền thông, tư vấn giáo dục sức 

khoẻ; mô hình điểm can thiệp về dinh dưỡng, kiểm soát sự gia tăng tỷ lệ 

béo phì ở lứa tuổi mầm non và học sinh tiểu học đặc biệt là khu vực nội 

thành; can thiệp giảm thiểu yếu tố nguy cơ về bệnh tật, rèn luyện thể lực 

nâng cao sức khỏe; mô hình điểm phòng chống, giảm thiểu tỷ lệ mắc 

một số bệnh, tật học đường; mô hình điểm phòng chống tai nạn thương 

tích; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học... góp phần 

từng bước giảm tỷ lệ mắc bệnh tật, nâng cao sức khoẻ học sinh. 

Trung tâm Y tế 

quận 

Phòng Y tế, Phòng Giáo 

dục & Đào tạo, UBND 

các phường, các trường 

học và cơ sở giáo dục 

100% 

9  Học sinh tham gia Bảo hiểm Y tế. Các trường học 

và cơ sở giáo dục 

BHXH quận, PYT  100% 

10 Thực hiện nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử Các trường học 

và cơ sở giáo dục 

TTYT quận 100% 

11 Các trường học, cơ sở giáo dục được kiểm tra, giám sát, đánh giá công 

tác y tế trường học theo Thông tư số liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-

BGĐ&ĐT 

Phòng Y tế TTYT quận, Phòng Giáo 

dục & Đào tạo, UBND 

các phường 

100% 
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Biểu số 02: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 
 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày        /        /2024 của UBND quận Long Biên) 
 
 

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

ĐƠN VỊ CHỊU 

TRÁCH 

NHIỆM 

ĐƠN VỊ  

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

1 Xây dựng kế hoạch triển khai công tác Y tế trường học trên địa 

bàn quận năm học 2024–2025 

Phòng Y tế  Trung tâm Y tế, phòng 

GD&ĐT 

Trước 25/9/2024 

2 Tuyên truyền, tập huấn các quy định về đảm bảo ATTP, PCDB, 

dinh dưỡng hợp lý cho các trường học trên địa bàn quận 

Phòng Y tế,  

TTYT quận 

Phòng GD&ĐT Tháng 9, 10/2024 

3 Tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống tai nạn thương tích cho 

các trường học 

Phòng GD&ĐT TTYT quận, Phòng Y 

tế, UBND các phường 

Tháng 9/2024 và 

tháng 3/2025 

4 Triển khai đăng ký mua thẻ BHYT cho học sinh Phòng GD&ĐT BHXH quận Tháng 11,12/2024 

5 Rà soát và bổ sung các điều kiện đảm bảo cho công tác YTTH, 

an toàn thực phẩm trong trường học 

Phòng GD&ĐT Phòng Y tế, TTYT 

quận, UBND các 

phường 

Tháng  8- 9/2024 và 

khi cần thiết 

6 Kiểm tra, giám sát công tác ATTP, phòng chống dịch bệnh tại 

các trường học  

Phòng Y tế TTYT quận, phòng 

GD&ĐT, UBND 

phường 

Thường xuyên 

7 Khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh khối mầm non, đánh giá 

tình trạng dinh dưỡng học sinh các cấp học 

Các trường học TTYT quận Đợt 1 tháng 9-

10/2024. 

Đợt 2 từ tháng 3-

4/2025 

8 Khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh khối tiểu học, THCS, 

THPT, liên cấp 

Các trường học TTYT quận Từ tháng 9 đến 

tháng 12/2024 

9 Thực hiện tiêm vắc xin cho học sinh tại các trường học TTYT quận Phòng GD&ĐT, 

UBND các phường 

Theo kế hoạch của 

quận, Thành phố 

10 Đảm bảo y tế (phòng, chống dịch bệnh, ATTP,...) trong thời 

gian diễn ra các kỳ thi 

TTYT quận Phòng Y tế, 

UBND phường 

Theo lịch chung của 

quận và thành phố 
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STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

ĐƠN VỊ CHỊU 

TRÁCH 

NHIỆM 

ĐƠN VỊ  

PHỐI HỢP 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

11 Tiến hành nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử  Các trường học  TTYT quận Sau khi có kết quả 

khám sức khỏe học 

sinh 

12 Đánh giá phong trào thi đua ATTP và thực hiện mô hình điểm 

về ATTP tại các trường  

Phòng Y tế Phòng GD&ĐT, TTYT 

quận, UBND 14 

phường 

 

13 Thẩm định đánh giá “Trường học an toàn, phòng chống TNTT” Phòng GD&ĐT   Phòng Y tế, TTYT 

quận 

Tháng 2-5/2025 

14 Đánh giá các mô hình về chăm sóc sức khỏe học sinh TTYT quận Phòng Y tế, phòng 

GD&ĐT 

Theo lịch của TTYT 

quận 

15 Triển khai các hoạt động chuyên môn thường kỳ về YTTH TTYT quận  

 

Phòng GD&ĐT Theo lịch của từng 

chương trình 

16 Kiểm tra, đánh giá công tác YTTH năm học 2024-2025 Phòng Y tế Phòng Giáo dục & Đào 

tạo, TTYT quận, 

UBND các phường  

Tháng 1-6/2025 

17 Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động  6 tháng, 1 năm công tác 

YTTH và các chiến dịch/hoạt động 

TTYT quận  Tháng 01 và 

5/2025 ; khi kết thúc 

các chiến dịch 

18 Tổng kết công tác đảm bảo y tế năm học 2024-2025 TTYT quận Phòng Y tế,  

phòng GD&ĐT 

Tháng 7/2025 
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